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1 TNMT.4125.TQ-001 Lê Ngọc Anh 23/04/2003 Nam Kinh Hà Nội

2 TNMT.4125.TQ-002 Nguyễn Kim Anh 02/11/2003 Nữ Kinh Hà Nội

3 TNMT.4125.TQ-003 Nguyễn Thị Ly Anh 22/11/2003 Nữ Kinh Hà Nội

4 TNMT.4125.TQ-004 Bùi Nguyễn Hương Chi 12/09/2003 Nữ Kinh Hà Nội

5 TNMT.4125.TQ-005 Hà Quỳnh Chi 08/10/2003 Nữ Kinh Quảng Ninh

6 TNMT.4125.TQ-006 Tạ Thị Phương Duyên 27/08/2003 Nữ Kinh Hà Tây

7 TNMT.4125.TQ-007 Đỗ Thuỳ Dương 05/10/2003 Nữ Kinh Bắc Ninh

8 TNMT.4125.TQ-008 Phạm Thuỳ Dương 07/07/2003 Nữ Kinh Ninh Bình 

9 TNMT.4125.TQ-009 Lê Đức Đạt 12/06/2003 Nam Kinh Hà Nội

10 TNMT.4125.TQ-010 Trần Thị Hương Giang 22/08/2003 Nữ Kinh Vĩnh Phúc

11 TNMT.4125.TQ-011 Nguyễn Thị Ngọc Hà 21/11/2003 Nữ Kinh Hải Dương

12 TNMT.4125.TQ-012 Nguyễn Đức Hiệp 15/12/2003 Nam Kinh Quảng Ninh

13 TNMT.4125.TQ-013 Nguyễn Vương Huy 20/05/2003 Nam Kinh Hà Nội

14 TNMT.4125.TQ-014 Lã Quỳnh Hương 22/09/2003 Nữ Kinh Hà Nội

15 TNMT.4125.TQ-015 Nguyễn Thị Thu Hương 27/05/2003 Nữ Kinh Hà Nam

16 TNMT.4125.TQ-016 Lê Thuỳ Linh 16/03/2003 Nữ Kinh Hà Nội

17 TNMT.4125.TQ-017 Nguyễn Thị Trúc Linh 28/11/2003 Nữ Kinh Quảng Ninh

18 TNMT.4125.TQ-018 Nguyễn Thị Hương Ly 28/09/2003 Nữ Kinh Hà Tây

19 TNMT.4125.TQ-019 Trần Thị Thảo Ly 18/03/2003 Nữ Kinh Nghệ An

20 TNMT.4125.TQ-020 Phan Ngọc Mai 13/11/2003 Nữ Kinh Thái Bình 

21 TNMT.4125.TQ-021 Hoàng Thị Thanh Mùi 29/11/2003 Nữ Kinh Hải Dương

22 TNMT.4125.TQ-022 Lê Vũ Trà My 25/04/2003 Nữ Kinh Hà Nội 

23 TNMT.4125.TQ-023 Bùi Thị Nụ 06/09/2003 Nữ Kinh Ninh Bình

24 TNMT.4125.TQ-024 Đàm Linh Nga 22/01/2003 Nữ Kinh Thanh Hoá

25 TNMT.4125.TQ-025 Khúc Thị Minh Ngọc 30/03/2003 Nữ Kinh Hải Dương

26 TNMT.4125.TQ-026 Trương Thu Nguyệt 01/08/2003 Nữ Kinh Thái Bình

27 TNMT.4125.TQ-027 Trần Thị Trang Nhung 13/10/2003 Nữ Kinh Hưng Yên
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28 TNMT.4125.TQ-028 Nguyễn Minh Phương 25/11/2003 Nữ Kinh Quảng Bình

29 TNMT.4125.TQ-029 Đỗ Thị Minh Phượng 04/05/2002 Nữ Kinh Hà Tây

30 TNMT.4125.TQ-030 Trương Thế Quyền 10/02/2003 Nam Tày Yên Bái

31 TNMT.4125.TQ-031 Vũ Thị Diễm Quỳnh 30/11/2003 Nữ Kinh Nam Định

32 TNMT.4125.TQ-032 Nguyễn Như Quỳnh 07/11/2003 Nữ Kinh Bạc Liêu 

33 TNMT.4125.TQ-033 Phùng Cẩm Tú 20/06/2003 Nữ Kinh Hà Tây

34 TNMT.4125.TQ-034 Nguyễn Thị Phương Thảo 30/12/2003 Nữ Kinh Hà Tây

35 TNMT.4125.TQ-035 Nguyễn Hữu Chiến Thắng 24/12/2003 Nam Kinh Hà Nội

36 TNMT.4125.TQ-036 Trần Yến Thu 02/03/2003 Nữ Kinh Hải Dương

37 TNMT.4125.TQ-037 Phan Thị Anh Thư 20/06/2001 Nữ Kinh Hà Tĩnh

38 TNMT.4125.TQ-038 Phạm Linh Trang 29/08/2003 Nữ Kinh Hải Phòng

39 TNMT.4125.TQ-039 Võ Thu Trang 25/08/2003 Nữ Tày Tuyên Quang

40 TNMT.4125.TQ-040 Nguyễn Duy Vũ 06/03/2003 Nam Kinh Thanh Hoá

Ấn định danh sách có: 40 thí sinh./.


